PHỤ LỤC 1
DỰ TÍNH KINH PHÍ THU ĐƯỢC TỪ CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁC TỔ CHỨC THAM GIA DỊCH VỤ THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH GIAI ĐOẠN 2019-2020

	ĐƠN VỊ
	SỐ HỘ
	ĐƠN VỊ TÍNH (đồng/hộ/tháng)
	SỐ TIỀN (2 x3 x24 tháng), đồng
	TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC (đồng)

	1. Canh Vinh

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	609 
	7.000
	102.312.000
	314.112.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	374 
	4.000
	35.904.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	50
	23.000
	27.600.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	109
	17.000
	44.472.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	254
	9.000
	54.864.000
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	34
	60.000
	48.960.000
	

	2. Canh Hiển

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	272
	7.000
	              45.696.000
	99.360.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	178
	4.000
	               17.088.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	7
	23.000
	                 3.864.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	23
	17.000
	                 9.384.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	48
	9.000
	               10.368.000
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	9
	60.000
	               12.960.000
	

	3. Canh Hiệp

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	92
	7.000
	15.456.000
	102.624.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	200
	4.000
	19.200.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	01
	23.000
	552.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	137
	17.000
	 55.896.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	0
	9.000
	0
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	8
	60.000
	11.520.000
	

	4. Thị trấn Vân Canh

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	499
	8.000
	95.808.000
	222.696.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	113
	6.000
	16.272.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	52
	23.000
	28.704.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	61
	17.000
	24.888.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	84
	9.000
	18.144.000
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	27
	60.000
	38.880.000
	

	5 Canh Thuận

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	80
	7.000
	13.440.000
	104.784.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	600
	4.000
	57.600.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (ít chất thải)
	02
	17.000
	816.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (chất thải bình thường)
	68
	14.000
	22.848.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	0
	9.000
	0
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	7
	60.000
	10.080.000
	

	6. Canh Hòa

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	20
	7.000
	3.360.000
	21.576.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	13
	4.000
	1.248.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	4
	23.000
	2.208.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	15
	17.000
	6.120.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	0
	9.000
	0
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	6
	60.000
	8.640.000
	

	Tổng số tiền dự tính thu được từ dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt giai đoạn 2019-2020
	865.152.000



